
CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ 
NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /NMĐTB2-KTATMT 

V/v cung cấp báo giá “Dịch vụ bảo dưỡng máy 
cấp than và cung cấp lắp đặt bộ điều khiển 

DT9”. 
 

 

Thái Bình, ngày      tháng  3  năm 2025 

                 Kính gửi: Các Nhà cung cấp. 
 

Chi nhánh Phát điện Dầu khí/Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang có nhu cầu triển 
khai mua sắm dịch vụ bảo dưỡng máy cấp than và cung cấp lắp đặt bộ điều khiển DT9. 
Được biết Quý Công ty là đơn vị có năng lực, kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ và 
hàng hóa nêu trên cho các Nhà máy nhiệt điện, đề nghị Quý Công ty quan tâm, xem xét và 
cung cấp báo giá cho dịch vụ nói trên với nội dung như sau: 

- Phạm vi công việc: 

 Phạm vi công việc như đính kèm; 

- Tiến độ cung cấp: Do Nhà cung cấp đề xuất.  

- Địa điểm: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái 
Bình. 

- Hiệu lực báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian gửi báo giá: trước 9h ngày 25/03/2025. 

- Báo giá được ký tên, đóng dấu bởi Người đại diện đủ thẩm quyền của Công ty. 

- Phương thức gửi báo giá: Gửi trực tiếp qua bưu điện theo địa chỉ tiếp nhận báo giá 
hoặc qua email, fax. 

- Thông tin liên hệ: 

 Người nhận: Ông Lê Hải Long, Phòng KTATMT; 

 Địa chỉ: Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; 

 Số điện thoại liên hệ: 0933003737; Email: longlh@pvpgb.vn; hungbb@pvpgb.vn.  

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CNPĐ DK (để b/c); 
- GĐ NM (để b/c); 
- Phòng: KHTC (để t/h); 
- Lưu: VT, KTATMT (L.H.L: 1 b). 
Đính kèm: 
- Phụ lục 01. Phạm vi công việc 
 

TL. GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH PĐDK 
KT. GIÁM ĐỐC NMNĐ THÁI BÌNH 2 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Chung 
 

Xã Mỹ Lộc - huyện Thái Thụy - tỉnh Thái Bình 
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STT Tên thiết bị/ dịch vụ Thông số kỹ thuật
Nhà sản 

xuất
ĐVT Số lượng

A Danh mục vật tư

1
Bộ điều khiển máy cấp than nguyên 
DT-9 kèm màn hình hiển thị

Bộ điều khiển máy cấp than DT-9:
Mã: VCU20103
Mã vật liệu.: V0064003.B01
Phần mềm: VCF 20170
Nguồn: 50W/ 115-230 VAC
Màn hình máy cấp than: 
Mã: VHM 20100
Mã vật liệu: V064080.B01
Nguồn: 5W / 24VDC.

Qlar Bộ 6

2 Cảm biến tốc độ Mã: 30002155 Qlar Cái 6
3 Vòng bi + Gối đỡ SKF UCP 210 Vòng bi + Gối đỡ SKF UCP 210 SKF Cái 6
4 Phớt SKF 45x65x8 HMSA10 RG Phớt SKF 45x65x8 HMSA10 RG SKF Cái 12
5 Phớt SKF 52x72x8 HMSA10 RG Phớt SKF 52x72x8 HMSA10 RG SKF Cái 12
B Dịch vụ

1
Dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, hiệu 
chuẩn hệ thống máy cấp than nguyên 
Stock

Dịch vụ bảo dưỡng, hiệu chuẩn 24 máy cấp than bao 
gồm:
- Kiểm tra, vệ sinh ngoại quan thiết bị
- Kiểm tra, thay thế các thiết bị phần điện
- Kiểm tra, thay thế các thiết bị phần cơ khí
- Tháo dỡ bộ điều khiển cũ.
- Lắp đặt bộ điều khiển DT-9 mới
- Cấu hình bộ điều khiển mới bằng phần mềm chuyên 
dụng
- Hiệu chuẩn máy cấp than bằng dụng cụ chuyên dụng
- Kiểm tra kết nối đến DCS, thực hiện Trim tín hiệu 
Analog thiết bị đến DCS
- Vận hành chạy thử, kiểm tra độ chính xác với lưu 
lượng tính toán lý thuyết
- Bàn giao thiết bị cho người sử dụng

Gói 1

PHỤ LỤC 01 -  PHẠM VI CÔNG VIỆC
Mua sắm “ Dịch vụ bảo dưỡng máy cấp than và cung cấp lắp đặt vật tư bộ điều khiển DT9 - NMNĐ Thái Bình 2”

(Đính kèm văn bản  số          / NMĐTB2-KTATMT  ngày     /03/2025)
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